
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TTYT HUYỆN PHÙ CÁT                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:           /QĐ-TTYT                      Phù Cát, ngày  15 tháng 03 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua 

Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất  

xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn  

nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ,  

hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro phục vụ  

công tác khám chữa bệnh và dự phòng của 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

 Căn cứ Luật Đấu thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ  h ng t   8/2016/  -BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà n ớc để mua sắm nhằm duy trì hoạt động th ờng 

xuyên của cơ quan nhà n ớc, đơn vị thuộc lực l ợng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và  h ng t  số 

68/2022/TT-BTC của Bộ  ài chính ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của th ng t  số  8/2016/  -  C ngày 29/3/2016; 

Căn cứ  h ng t  08/2022/  - KHĐ  ngày 31/ /2022 của Bộ kế hoạch và 

đầu t  quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ  h ng t  14/2023/  -BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình 

tự thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh 

vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh  ình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình 

Định; Quyết định số 3 /2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh  ình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-U ND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân 
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dân quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  ình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh  ình Định về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân 

c ng đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh  ình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-U ND ngày 22/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  ình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của  rung tâm Y tế huyện Phù Cát; 

 Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-SYT  ngày 13/12/2023 của  Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh  ình Định về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in 

vitro phục vụ c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng của  rung tâm Y tế huyện Phù 

Cát năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-TTYT ngày 16/12/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt E-HSMT (Hồ sơ mời thầu) Gói thầu số 2: 

Mua sắm vật t , hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y 

tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng 

của  rung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2024; 

Căn cứ  áo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) Gói thầu số 2: Mua sắm 

vật t , hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh 

phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng của  rung 

tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2024; 

Căn cứ  iên bản th ơng thảo hợp đồng giữa  rung tâm Y tế huyện Phù Cát 

và các nhà thầu đề nghị trúng thầu;  

 heo đề nghị của  ổ chuyên gia tại  ờ trình số 04/TTr-TCG ngày 

11/03/2024 và  áo cáo của  ổ thẩm định số 04/BC-  Đ  ngày 14/03/2024 về việc 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua sắm vật t , hóa chất xét 

nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự 

toán mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán 

in vitro phục vụ c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng của  rung tâm Y tế huyện 

Phù Cát năm 2024 và các tài liệu liên quan; 

 heo đề nghị của  r ởng phòng  ài chính - Kế toán và  r ởng khoa D ợc 

–  rang thiết bị - Vật t  y tế  rung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi  

qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán 



3 

 

mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in 

vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù 

Cát năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: gồm 08 nhà thầu 

ST

T 

Mã 

định 

danh 

Tên nhà thầu Địa chỉ Giá trúng thầu 

1 
vn41002

59564 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar) 

498 Nguyễn Thái Học, 

Thành phố Qui Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

35.600.000 đồng ( ằng chữ: Ba 

m ơi lăm triệu, sáu trăm nghìn 

đồng). Gồm 04 mặt hàng (Phụ 

lục 01 đính kèm). 

2 
vn41011

34695 

Công ty TNHH 

Kiến Tạo 

41 Xuân Thủy - TP 

Quy Nhơn - Tỉnh Bình 

Định 

722.100.100 đồng ( ằng chữ: 

 ảy trăm hai m ơi hai triệu, 

một trăm nghìn, một trăm 

đồng). Gồm 50 mặt hàng (Phụ 

lục 02 đính kèm). 

3 
vn03053

98057 

Công ty TNHH 

Lavicom 

20 Đường 7, Khu nhà ở 

Đông Nam, Khu phố 5, 

P. Hiệp Bình Phước, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

8.940.000 đồng ( ằng chữ: 

 ám triệu, chín trăm bốn m ơi 

nghìn đồng). Gồm 02 mặt hàng 

(Phụ lục 03 đính kèm). 

4 
vn41008

67273 

Công ty TNHH 

Trang thiết bị Y tế 

Vật tư Khoa học 

kỹ thuật Linh Anh 

484B,  Bạch Đằng, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

11.326.350 đồng ( ằng chữ: 

M ời một triệu, ba trăm hai 

m ơi sáu nghìn, ba trăm năm 

m ơi đồng). Gồm 05 mặt hàng 

(Phụ lục 04 đính kèm). 

5 
vn60016

14229 

Công ty TNHH 

Xét nghiệm và 

Chẩn đoán Hình 

ảnh Phúc An 

01 Phạm Hùng - P.Tân 

An - Tp.Buôn Ma 

Thuột - Đăk Lăk 

255.900.300 đồng ( ằng chữ: 

Hai trăm năm m ơi lăm triệu, 

chín trăm nghìn, ba trăm đồng). 

Gồm 07 mặt hàng (Phụ lục 05 

đính kèm). 

6 
vn03128

62086 

Công ty TNHH 

Thiết bị Khoa học 

Kỹ thuật Quang 

Phát 

31/63/14 đường số 3, 

Phường BÌnh Hưng 

Hòa A, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

105.499.008 đồng ( ằng chữ: 

Một trăm lẻ năm triệu, bốn trăm 

chín m ơi chín nghìn, không 

trăm lẻ tám đồng). Gồm 04 mặt 

hàng (Phụ lục 06 đính kèm). 

7 
vn04017

74882 

Công ty TNHH 

Thương mại - Kỹ 

thuật Sunmed 

Lô 16B1-10 đường 

Nguyễn Sắc Kim, 

Phường Hòa Xuân, 

Quận Cẩm Lệ, Thành 

135.335.000  đồng ( ằng chữ: 

Một trăm ba m ơi lăm triệu, ba 

trăm ba m ơi lăm nghìn đồng). 

Gồm 06 mặt hàng (Phụ lục 07 

đính kèm). 
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Phố Đà Nẵng 

8 
vn03117

33313 

Công ty TNHH 

Trang Thiết Bị Y 

Tế Trần Danh 

Số 14 đường số 36, 

phường Tân Quy, quận 

7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

24.838.008 đồng ( ằng chữ: : 

Hai m ơi bốn triệu, tám trăm 

ba m ơi tám nghìn, kh ng trăm 

lẻ tám đồng). Gồm 01 mặt hàng 

(Phụ lục 08 đính kèm). 

 

Tổng cộng: Cung ứng 79 mặt hàng, với tổng giá trị: 1.299.538.766 đồng 

 ằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín m ơi chín triệu, năm trăm ba m ơi tám 

nghìn, bảy trăm sáu sáu đồng). 

2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần 

độc lập của gói thầu). 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2024. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp, 

nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các 

nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

5. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

Điều 2. Giao cho phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Khoa Dược – Trang thiết 

bị - Vật tư y tế chịu trách nhiệm hoàn thiện, trình Giám đốc ký kết hợp đồng với  

nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Khoa Dược – Trang thiết bị 

- Vật tư y tế, các nhà thầu trúng thầu, các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.      

                                                            

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Y tế Bình Định (Báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát; 

- BHXH tỉnh/huyện Phù Cát; 

- Trang TTĐT TTYT Phù Cát; 

- Lưu: VT.                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Trần Thúc Khả 
 

 
 



Phụ lục 01

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành 

/ giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho 

phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP23005

08221

Test chẩn đoán 

loét dạ dày, tá 

tràng do H-

Pylori

H. pylori 

Antigen 

Rapid Test 

Cassette 

(Feces)

Là xét nghiệm miễn dịch định tính, dòng chảy một

chiều phát hiện kháng nguyên H. pylori trong mẫu

phân của người.

Thành phần: Khay thử có chứa các phần tử phủ

kháng thể kháng H. pylori và kháng thể kháng H.

pylori phủ trên màng. 

- Độ nhạy tương quan: 99,0%

- Độ đặc hiệu tương quan: 98,9%

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp >99%.

Không bị gây nhiễu bởi các vi sinh vật sau ở nồng

độ 1.0 x 10^8 vi sinh vật/ml: E.coli, Neisseria

meningitidis, Candida albicans, Chlamydia

trachomatis và Rotavirus

Sản phẩm  đạt chứng chỉ FSC Đức

Đọc kết quả ở phút thử 10

220001037/

PCBB-HN

Acon 

laboratories, 

Inc. Usa

ISO 

13485:2016, 

FSC Đức

Test 300 35.000 10.500.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 02563847655. Email: 

bachvn@bidiphar.com

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1
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2
PP23005

08223

Test phát hiện 

kháng nguyên 

virus Dengue 

NS1 trong mẫu 

huyết thanh, 

huyết tương và 

máu toàn phần 

người.

Dengue 

NS1Ag 

Rapid Test

Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên

Dengue NS1 trong huyết thanh, huyết tương hoặc

máu toàn phần của người.

Hoạt chất chính: Các kháng thể đơn dòng kháng

Dengue NS1.

Quy cách: 30 khay thử, 30 Pipet nhựa, 1 Lọ dung

dịch đệm, 1 HDSD.

- Độ nhạy tương quan: 100%;

- Độ đặc hiệu tương quan: 98,75%;

- Độ chính xác tương quan: 99.0%.

Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính

HBsAg, H. Pylori Ab, TB, HIV Ab, HAV Ab,

HCV, RF, CMV, Malaria Ab, HSV-1, HSV-2.

Phân loại TTBYT: C

Đọc kết quả tại 15 phút

SPCĐ-TTB-

712-19

Medicon/Vi

etnam

ISO 

13485:2016, 

CE

 Test 600 32.000 19.200.000

3
PP23005

08227

Test xét nghiệm 

nhanh chẩn đoán 

viêm gan B

HBsAg 

Rapid Test

Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong

huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg.

- Độ nhạy tương quan: 100%

- Độ đặc hiệu tương quan: 100%

- Độ chính xác tương quan: 100%.

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%

Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL.

Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính

HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB,

H.pylori. 

Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ

3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L

Phân loại TTBYT: D

Đọc kết quả tại 15 phút.

SPCĐ-TTB-

713-19

Medicon/Vi

etnam

ISO 

13485:2016
Test 600 8.000 4.800.000

2
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4
PP23005

08229

Test thử xét 

nghiệm nhanh 

virus viêm gan  

HBsAb

HBsAb 

Rapid Test

Định tính phát hiện kháng thể HBsAb trong huyết

thanh hoặc huyết tương của người.

Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HBsAg tái tổ

hợp (Lab HBsAg, kháng nguyên HBsAg). 

- Độ nhạy tương quan: 100%;

- Độ đặc hiệu tương quan: 98.7% ;

- Độ chính xác tương quan: 99.5%; 

Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính

yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Syphilis, HIV, H.

pylori, CMV, Rubella.

Đọc kết quả tại 15 phút. 

SPCĐ-TTB-

594-17

Medicon/Vi

etnam

ISO 

13485:2016
Test 100 11.000 1.100.000

Danh mục gồm 04 mặt hàng 35.600.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm 

Y tế huyện Phù Cát

3



Phụ lục 02

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành 

/ giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho 

phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng thầu  

(đã có 

VAT)

Thành tiền (VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508128

Hóa chất định 

lượng 

ALBUMIN

Hóa chất định 

lượng 

ALBUMIN

Lọ 44 ml.  Thành phần:

Bromocresol green 0,21 mmol/lSuccinate Buffer 

100 mmol/l Sodium Azide 0,5 g/l. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 10 50.400 504.000

2
PP2300

508129

Hóa chất định 

lượng ALPHA 

AMYLASE

 Hóa chất 

định lượng 

ALPHA 

AMYLASE 

Lọ 22 ml. Thành phần:

MES buffer 50 mmol/l

Calcium Chloride 3,81 mmol/l

Sodium Chloride 300 mmol/l

Potassium Thiocyanate 450 mmol/l Sodium 

Azide 13,85 mmol/l CNPG 0,91 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 5 264.700 1.323.500

3
PP2300

508130

Hóa chất định 

lượng ALT/GPT

Hóa chất định 

lượng 

ALT/GPT

Bộ gồm: R1(1 lọ x 44ml); R2(1 lọ x 11ml).

Thành phần:

R1

Tris Buffer (pH 7,5) 137,5 mmol/l

L-Alanine 709 mmol/l

LDH (microbial) ≥ 2000 U/l

R2

CAPSO 20 mmol/l

2-oxoglutarate 85 mmol/l

NADH 1,05 mmol

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 30 118.600 3.558.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo

Địa chỉ:: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định  Điện thoại: 0256.502.116  ;  Email: kita190810@gmail.com

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4
PP2300

508131

Hóa chất định 

lượng 

AST/GOT

Hóa chất định 

lượng 

AST/GOT

Bộ gồm: R1(1 lọ x 44ml); R2(1 lọ x 11ml)

Thành phần:

R1

Tris buffer (pH 7,8) 110 mmol/l

L-aspartic acid 340 mmol/l

LDH ≥ 4000 U/l

MDH ≥ 750 U/l

R2

CAPSO 20 mmol/l

2-oxoglutarate 85 mmol/l

NADH 1,05 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 30 118.600 3.558.000

5
PP2300

508134

Hóa chất định 

lượng 

CALCIUM

Hóa chất định 

lượng 

CALCIUM

Lọ: 12 ml.

Thành phần: R1

Arsenazo III 0.10 mmol/l

Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1) 50 mmol/l. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 10 49.600 496.000

6
PP2300

508135

Hóa chất định 

lượng 

CHOLESTERO

L

Hóa chất định 

lượng 

CHOLESTER

OL

Lọ: 44ml

Thành phần:

Good‘s Buffer 50 mmol/l

Phenol 5 mmol/l

4-aminoantipyrine 0,3 mmol/l

Cholesterol esterase ≥ 200 U/l

Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l

Peroxidase ≥ 3 Ku

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 20 115.000 2.300.000

7
PP2300

508136

Hóa chất định 

lượng 

CREATININE

Hóa chất định 

lượng 

CREATININ

E

Bộ gồm: 

R1(1 lọ x 44 ml); R2(1 lọ x 11ml)

Thành phần:

R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l

R2: Picric Acid 26 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 50 78.800 3.940.000

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8
PP2300

508137

Hóa chất định 

lượng 

CREATININE 

KINASE

Hóa chất định 

lượng 

CREATININ

E KINASE

Bộ gồm: R1(1 lọ x 44 ml); R2(1 lọ x 11 ml). 

Thành phần: 

R1:

Imidazole buffer, pH 6,1;  125 mmol/l

Glucose 25 mmol/l

Magnesium acetate 12,5 mmol/l

EDTA 2 mmol/l

N-acetylcysteine 25 mmol/l

NADP 2,4 mmol/l

Hexokinase > 6,8 U/ml;

R2:

ADP 15,2 mmol/l

D-glukoso-6-phosphate-dehydrogenase > 8,8 

U/ml

Creatine phosphate 250 mmol/l

AMP 25 mmol/l

Diadenosine pentaphosphate 103 μmol/l. Sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 6 696.800 4.180.800

9
PP2300

508138

Hóa chất kiểm 

chứng mức 

trung bình

Hóa chất kiểm 

chứng mức 

trung bình 

Bộ gồm: R1(04 lọ x 5 ml), R2(01 lọ x20ml).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 5 1.156.800 5.784.000

10
PP2300

508139

Hóa chất kiểm 

chứng mức bệnh 

lý

Hóa chất kiểm 

chứng mức 

bệnh lý 

Bộ gồm: R1(04 lọ x 5 ml); R2(01 lọ x20ml).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 1 1.156.800 1.156.800

11
PP2300

508140

Hóa chất định 

lượng 

GLUCOSE

Hóa chất định 

lượng 

GLUCOSE

Lọ: 44 mL.

Thành phần:

Phosphate buffer 250 mmol/l

Glucose oxidase >25 U/ml

Peroxidase >2 U/ml

Phenol 5 mmol/l

4-aminoantipyrine 0,5 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 20 75.000 1.500.000

12
PP2300

508142

Hóa chất hiệu 

chuẩn HBA1c

Hóa chất hiệu 

chuẩn HBA1c 

Thành phần: bộ hiệu chuẩn ổn định chất lỏng với 

các mức độ khác nhau dựa trên vật liệu máu của 

con người (hồng cầu).

Lọ 0.25 ml.

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 5 1.020.000 5.100.000

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
PP2300

508143

Hóa chất kiểm 

chứng HbA1c

Hóa chất kiểm 

chứng HbA1c

Chất kiểm tra HbA1c. Là dung dịch dựa trên con 

người

Lọ 0.25 ml.

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 4 1.156.800 4.627.200

14
PP2300

508144

Hóa chất định 

lượng HDL trực 

tiếp

Hóa chất định 

lượng HDL 

trực tiếp

Bộ gồm: R1(01 lọ x 30 ml); R2(01 lọ x 10ml). 

Thành phần: 

R1:

MES buffer (pH 6,5) 6,5 mmol/l

TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 

mmol/l

Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l

Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l

MgCl2 2 mmol/l;

R2:

MES buffer (pH 6,5) 50 mmol/l

Cholesterol esterase 5 kU/l

Cholesterol oxidase 20 kU/l

Peroxidase 5 kU/l

4-aminoantipyrine 0,9 g/l

Detergent 0,5 %

R3 CAL

HDL/LDL Calibrator concentration: see bottle 

label. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 30 674.500 20.235.000

15
PP2300

508145

Hóa chất định 

lượng Protein 

toàn phần

Hóa chất định 

lượng Protein 

toàn phần

Lọ: 44ml 

Thành phần Copper II Sulphate 12 mmol/l

Potassium Sodium Tartrate 31,9 mmol/l

Potassium Iodide 30,1 mmol/l

Sodium Hydroxide 0,6mol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 10 66.500 665.000

16
PP2300

508146

Hóa chất định 

lượng 

TRIGLYCERID

ES

Hóa chất định 

lượng 

TRIGLYCER

IDES

Lọ: 44 ml 

Thành phần: 

PIPES buffer (pH 7) 50 mmol/l ATP  2,85 

mmol/l;

Mg 60 mmol/l; Glycerol Kinase (GK) 1,5 U/ml ; 

Glycerol-3-phosphate oxidase (GPO) 6,0 U/ml 

Toos 0,48 mmol/l;

Peroxidase 15 U/ml, 

Lipoprotein Lipase 25 U/ml. Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 20 156.000 3.120.000

4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17
PP2300

508147

Hóa chất định 

lượng UREA

Hóa chất định 

lượng UREA

Bộ gồm: R1(01 lọ x44 ml); R2(01 lọ x11ml)

Thành phần:

R1

Tris Buffer 100 mmol/l

a-Ketoglutarate 5,49 mmol/l

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l

GLDH (Microorganism) ≥ 2,5 KU/l;

R2

NADH 1.66 mmol/l. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 

ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 20 159.000 3.180.000

18
PP2300

508148

Hóa chất định 

lượng URIC 

ACID

Hóa chất định 

lượng URIC 

ACID

Lọ: 44 ml

Thành phần:

Pipes Buffer (pH 7) 50 mmol/l;

TOOS 0.48 mmol/l;

Uricase 200 U/l;

Peroxidase 5000 U/l

4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/l.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 10 105.000 1.050.000

19
PP2300

508149

Hóa chất rửa 

máy tự động

Hóa chất rửa 

máy tự động

Hóa chất rửa máy xét nghiệm sinh hóa định kỳ.

Bộ gồm: R1(AC): 01 lọ x44 ml, R2(AL): 01 lọ x 

44 ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Bộ 50 317.600 15.880.000

20
PP2300

508150

Hóa chất hiệu 

chuẩn

Hóa chất hiệu 

chuẩn 

Chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa thường 

quy.

Lọ: 3 ml. 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 12 411.700 4.940.400

21
PP2300

508151

Hóa chất rửa 

máy thường 

xuyên

Hóa chất rửa 

máy thường 

xuyên 

Hóa chất rửa  máy xét nghiệm sinh hóa thường 

xuyên.

Lọ: 100 ml.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

220001756/P

CBMB-HN

Erba Lachema 

S.R.O. /Đức 

sản xuất tại CH 

Séc

ISO,CE Lọ 20 237.200 4.744.000

22
PP2300

508171

Hóa chất định 

lượng TSH 

tuyến giáp

Hóa chất định 

lượng TSH 

tuyến giáp

Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH ( 3rd 

Generation)

gồm khay và cốc thử, cốc thử nhựa chứa các hạt 

từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể 

đơn dòng của chuột kháng TSH và 50 µL kháng 

thể đơn dòng của chuột kháng TSH được kết hợp 

với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri 

azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 300 40.400 12.120.000

5
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23
PP2300

508172

Hóa chất định 

lượng IFT3 

tuyến giáp

Hóa chất định 

lượng IFT3 

tuyến giáp

Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3

gồm khay và cốc thử, cốc thử nhựa chứa các hạt 

từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể 

đơn dòng của thỏ kháng T3 và 50 µL T3 được 

kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất bảo 

quản natri azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 300 31.900 9.570.000

24
PP2300

508173

Hóa chất định 

lượng FT4 tuyến 

giáp

Hóa chất định 

lượng FT4 

tuyến giáp

Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4

gồm khay và cốc thử, cốc thử nhựa chứa các hạt 

từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể đa 

dòng của thỏ kháng T4 và 140 µL thyrozine (T4) 

được kết hợp với phosphatase kiềm của bò, chất 

bảo quản natri azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 300 31.900 9.570.000

25
PP2300

508174

Hóa chất hiệu 

chuẩn TSH(3G) 

tuyến giáp

Hóa chất hiệu 

chuẩn 

TSH(3G) 

tuyến giáp

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH, Bộ 6 lọ x 1ml 

gồm Huyết thanh người 1 lọ không chứa nồng độ 

có thể phát hiện của TSH cà 5 lọ chứa nồng độ 

được chỉ định của TSH 3rd-Gen(mô tả trên mỗi 

lọ), chất bảo quản natri azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.228.500 2.457.000

26
PP2300

508175

Hóa chất hiệu 

chuẩn IFT3 

tuyến giáp

Hóa chất hiệu 

chuẩn IFT3 

tuyến giáp

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

IFT3,  Bộ 6 lọ x 1ml gồm Huyết thanh người 1 lọ 

không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT3 và 

5 lọ chứa nồng độ được chỉ định của FT3 (mô tả 

trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.228.500 2.457.000

27
PP2300

508176

Hóa chất hiệu 

chuẩn FT4 tuyến 

giáp

Hóa chất hiệu 

chuẩn FT4 

tuyến giáp

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

FT4,  Bộ 6 lọ x 1ml gồm Huyết thanh người 1 lọ 

không chứa nồng độ có thể phát hiện của FT4 và 

5 lọ chứa nồng độ được chỉ định của FT4 (mô tả 

trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.228.500 2.457.000

28
PP2300

508177
Hóa chất rửa Hóa chất rửa 

Hóa chất rửa, gồm dung dịch đệm với chất tẩy và 

chất kìm hãm vi khuẩn

Lọ 100mL

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Lọ 40 371.700 14.868.000

29
PP2300

508178

Hóa chất pha 

loãng

Hóa chất pha 

loãng

Hóa chất pha loãng  gồm dung dịch đệm với chất 

tẩy.

Lọ 100ml

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Lọ 12 371.700 4.460.400

6
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30
PP2300

508179
Hóa chất nền Hóa chất nền

Dung dịch ngưng kết phản ứng cơ chất. Bộ gồm:

1 lọ: hóa chất nền   4-methylumbelliferyl 

photphat, chất ổn định, chất bảo quản natri azide 

(đông khô).

1 lọ x 100 mL: hóa chất nền Reconstituent II, 

chất đệm chứa chất bảo quản natri azide (dạng 

lỏng).

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE  Bộ 24 1.900.500 45.612.000

31
PP2300

508180

Hóa chất định 

lượng Troponin 

I

Hóa chất định 

lượng 

Troponin I 

Thuốc thử xét nghiệm Troponin I, định lượng 

troponin I trong huyết thanh, huyết tương kháng 

đông heparin hoặc EDTA

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 1500 65.000 97.500.000

32
PP2300

508181

Hóa chất định 

lượng BNP

Hóa chất định 

lượng BNP

Hóa chất xét nghiệm định lượng BNP

gồm khay và cốc thử, cốc thử nhựa chứa các hạt 

từ tính được làm đông khô, bọc bởi kháng thể 

đơn dòng của chuột kháng BNP và 100 µL kháng 

thể đơn dòng của chuột kháng BNP được kết hớp 

với phosphatase kiềm của bò, chất bảo quản natri 

azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 800 273.000 218.400.000

33
PP2300

508182

Hóa chất hiệu 

chuẩnTroponin I

Hóa chất hiệu 

chuẩnTroponi

n I

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định 

lượngTroponin I. Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

 Huyết thanh người 1 lọ không chứa nồng độ có 

thể phát hiện của Troponin I và 5 lọ  chứa nồng 

độ Troponin I được chỉ định (mô tả trên mỗi lọ) 

(được đông khô).

Chất bảo quản natri azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.197.000 2.394.000

34
PP2300

508183

Hóa chất hiệu 

chuẩn BNP

Hóa chất hiệu 

chuẩn BNP 

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

BNP. Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh bò không chứa 

nồng độ có thể phát hiện của cTnI hoặc  chứa 

nồng độ được chỉ định của cTnI (mô tả trên lọ), 

chất bảo quản natri azide (đông khô).

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.218.000 2.436.000

7
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35
PP2300

508184

Hóa chất kiểm 

chứng BNP

Hóa chất kiểm 

chứng BNP 

Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm BNP. Bộ gồm:

- Lọ 1 mL: hóa chất kiểm tra  Level 1, chất đệm 

albumin huyết thanh bò chứa xấp xỉ 40 pg/mL 

BNP (đông khô); 

- Lọ 1 mL: hóa chất kiểm tra  Level 2, chất đệm 

albumin huyết thanh bò chứa xấp xỉ 600 pg/mL 

BNP (đông khô).

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.176.000 2.352.000

36
PP2300

508185

Hóa chất định 

lượng AFP

Hóa chất định 

lượng AFP

Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-

fetoprotein.

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa chứa các hạt từ 

tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng AFP và 100 µL kháng thể đơn dòng 

của chuột kháng AFP (đối với AFP của người), 

được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 200 42.400 8.480.000

37
PP2300

508186

Hóa chất định 

lượng CEA

Hóa chất định 

lượng CEA

Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên 

ung thư CEA (carcinoembryonic).

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa chứa các hạt từ 

tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CEA và 50 µL kháng thể đơn dòng 

của chuột kháng CEA (đối với CEA của người), 

được tổng hợp với alkaline phosphatase của bò, 

chất bảo quản natri azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 300 42.200 12.660.000

38
PP2300

508187

Hóa chất định 

lượng CA 19.9

Hóa chất định 

lượng CA 19.9

Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm 

Ung thư 19-9.

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa chứa 12 hạt từ 

tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CA19-9 và 100 µL kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng CA19-9 (đối với CA19-9 

của người), được tổng hợp với alkaline 

phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 300 77.600 23.280.000
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39
PP2300

508188

Hóa chất định 

lượng CA -125

Hóa chất định 

lượng CA -125

Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm 

Ung thư 125

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa chứa các hạt từ 

tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CA 125 và 50 µL kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng CA 125 (đối với CA 125 

của người), được tổng hợp với alkaline 

phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 100 76.600 7.660.000

40
PP2300

508189

Hóa chất định 

lượng CA 15.3

Hóa chất định 

lượng CA 15.3

Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm 

Ung thư 15-3

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa chứa các hạt từ 

tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng CA 15-3 và 100 µL kháng thể đơn 

dòng của chuột kháng CA 15-3 (đối với CA 15-3 

của người), được tổng hợp với alkaline 

phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 100 76.600 7.660.000

41
PP2300

508190

Hóa chất định 

lượng PSA II

Hóa chất định 

lượng PSA II

Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II.

gồm khay và cốc thử. Cốc nhựa chứa các hạt từ 

tính đông khô gắn với kháng thể đơn dòng của 

chuột kháng PSA và 100 µL kháng thể đơn dòng 

của chuột kháng PSA được tổng hợp với alkaline 

phosphatase của bò, chất bảo quản natri azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Test 200 64.000 12.800.000

42
PP2300

508191

Hóa chất hiệu 

chuẩn AFP

Hóa chất hiệu 

chuẩn AFP

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

AFP. Bộ 2 lọ x 1ml gồm:

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn AFP (1) 0 ng/L

Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể 

phát hiện của AFP, chất bảo quản natri azide

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn  AFP (2) 50 ng/L

Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định 

của AFP (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri 

azide

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 840.000 1.680.000
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43
PP2300

508192

Hóa chất hiệu 

chuẩn CEA

Hóa chất hiệu 

chuẩn CEA

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

CEA. Bộ 2 lọ x 1ml gồm: 

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn  CEA  (1) 0 ng/L

Huyết thanh người không chứa nồng độ có thể 

phát hiện của CEA, chất bảo quản natri azide

- Lọ 1 mL Hóa chất hiệu chuẩn CEA (2) 50 ng/L

Huyết thanh người chứa nồng độ được chỉ định 

của CEA (mô tả trên mỗi lọ), chất bảo quản natri 

azide.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 840.000 1.680.000

44
PP2300

508193

Hóa chất hiệu 

chuẩn CA19-9

Hóa chất hiệu 

chuẩn CA19-9 

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

CA19-9. Bộ gồm 6 lọ x 1ml có:

1 lọ Protein nền không chứa nồng độ CA 19-9 có 

thể phát hiện được và 

5 lọ Protein nền chứa nồng độ CA 19-9 được chỉ 

định (mô tả trên mỗi lọ) chất bảo quản natri azide 

(đông khô).

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.218.000 2.436.000

45
PP2300

508194

Hóa chất hiệu 

chuẩn CA125

Hóa chất hiệu 

chuẩn CA125 

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

CA-125. Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh bò 1 lọ không 

chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 125 và 5 

lọ chứa nồng độ CA 125 được chỉ định (mô tả 

trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azides (được 

làm đông khô).

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.218.000 2.436.000

46
PP2300

508195

Hóa chất hiệu 

chuẩn CA15-3

Hóa chất hiệu 

chuẩn CA15-3

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

CA15-3. Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh bò 1 lọ không 

chứa nồng độ có thể phát hiện của CA 15-3 và 5 

lọ  chứa nồng độ CA 15-3 được chỉ định (mô tả 

trên mỗi lọ), chất bảo quản natri azides.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.218.000 2.436.000

10
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47
PP2300

508196

Hóa chất hiệu 

chuẩn PSA II

Hóa chất hiệu 

chuẩn PSA II 

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng 

PSAII. Bộ 6 lọ x 1ml gồm:

Chất đệm albumin huyết thanh bò 1 lọ không 

chứa nồng độ có thể phát hiện của PSA và 5 lọ 

chứa nồng độ được chỉ định của PSA (mô tả trên 

mỗi lọ), chất bảo quản natri.

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Bộ 2 1.218.000 2.436.000

48
PP2300

508197

Hóa chất pha 

loãng CA 15-3

Hóa chất pha 

loãng CA 15-3

Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA15-3

, chất đệm albumin huyết thanh của bò không 

chứa nồng độ có thể xác định của CA 15-3, chất 

bảo quản natri azide. Lọ 100ml 

170000008/P

CBPL-BYT

TOSOH 

Corporation/N

hật Bản

ISO,CE Lọ 4 464.500 1.858.000

49
PP2300

508214

Hóa chất khử 

trùng (Cloramin 

B)

Hóa chất khử 

trùng 

(Cloramin B)

Dạng bột, hàm lượng Clo hoạt tính ≥ 25%. Đóng 

trong thùng bảo quản chắc chắn

VNDP-HC-

095-03-21

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA 

CHẤT CƠ 

BẢN MIỀN 

NAM;Việt 

Nam

ISO,CE Kg 334 128.000 42.752.000

50
PP2300

508225

Test thử ma túy 

4 trong 1 (THC, 

MET, AMP, 

MOR)

Test thử ma 

túy 4 trong 1 

(THC, MET, 

AMP, MOR)

 Phát hiện đồng thời và phân biệt Morphine/ 

heroin(MOP), Amphetamin(AMP), 

Methamphetamine (MET), Marijuana (THC) 

trong nước tiểu.

+ Độ nhạy: ≥99,8%;

+ Độ đặc hiệu: ≥99,6%;  

+ Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485  

230001578/P

CBB-HN

Zhejiang Anji 

Saianfu 

Biotech Co., 

Ltd/Trung 

Quốc

ISO,CE Test 3000 24.450 73.350.000

Danh mục gồm 50 mặt hàng 722.100.100

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát
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Phụ lục 03

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho phép 

nhập khẩu

Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn 

vị tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1
PP2300

508212

Dung dịch tẩy 

rửa dụng cụ y 

tế

MEGASEPT 

E-2

Enzyme Protease subtilisin 5,0% (w/w)

Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty 

alcohol alkoxylate 8 %(w/w)

Chất bảo quản: Methylisothiazolinone 0,035 

%(w/w).

Chất chống ăn mòn (1,2,3-benzotriazole)

Chất tạo màu, hương liệu

210000010/PC

BA-VP

Việt Nam; 

MG254010; 

MEGASEPT E-2; 

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec

ISO 

9001:2015;

ISO 

13485:2016

Lít 12 265.000 3.180.000

2
PP2300

508213

Dung dịch khử 

khuẩn mức độ 

cao dụng cụ y 

tế

MEGASEPT 

OPA

Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm 

pH =7-9.

Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. 

Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) 

Vi khuẩn : EN 14561

Nấm, mốc : EN 14562

Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 

Tặng kèm test thử.

2200318ĐKLH

/BYT-TB-CT

Việt Nam; 

MF238050; 

MEGASEPT 

OPA; 

Công ty Cổ phần 

Công nghệ 

Lavitec

ISO 

9001:2015;

ISO 

13485:2016

Lít 40 144.000 5.760.000

Danh mục gồm 02 mặt hàng 8.940.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

Địa chỉ: 20 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Email: 

thausg@lavichem.vn; Số điện thoại : 0785510894

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm 

Y tế huyện Phù Cát

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Lavicom

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)



Phụ lục 04

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương mại/tên 

thường dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép nhập 

khẩu/Công văn 

cho phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu  

(đã có 

VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
PP2300

508211

Dung dịch sát 

khuẩn dụng cụ y 

tế

Steranios 2% 5L

Thành phần: Alkaline glutaraldehyd  

2% - 2,6%, tương đương với cidex 14 

ngày. Can 5 lít

2100048ĐKLH/B

YT-TB-CT
Anios-Pháp

ISO (21/05/2021-

10/06/2024); EC 

(15/10/2021)

Lít 100 82.950 8.295.000

2
PP2300

508217

Sinh phẩm dùng 

xác định nhóm 

máu A

Anti A - Spectrum Ai 

Cập

Lọ 10ml.

Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ 

ABO để định nhóm máu. Phát hiện 

kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu.  

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

SPCĐ-TTB-750-

19

Spectrum-Ai 

Cập

ISO (25/06/2023-

24/06/2024)
Lọ 5 81.690 408.450

3
PP2300

508218

Sinh phẩm dùng 

xác định nhóm 

máu AB

Anti AB - Spectrum Ai 

Cập

Lọ 10ml.

Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ 

ABO để định nhóm máu. Phát hiện 

kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng 

cầu.  Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

SPCĐ-TTB-751-

19

Spectrum-Ai 

Cập

ISO (25/06/2023-

24/06/2024)
Lọ 5 81.690 408.450

4
PP2300

508219

Sinh phẩm dùng 

xác định nhóm 

máu B

Anti B - Spectrum Ai 

Cập

Lọ 10ml.

Sử dụng phương pháp ngưng kết hệ 

ABO để định nhóm máu. Phát hiện 

kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu.  

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

SPCĐ-TTB-752-

19

Spectrum-Ai 

Cập

ISO (25/06/2023-

24/06/2024)
Lọ 5 81.690 408.450

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vật tư Khoa học kỹ thuật Linh Anh.

Địa chỉ: 484B, Bạch Đằng, Quy Nhơn, Bình Định, Điện thoại: 0563.829.779, Fax: 0563.821985; Email: lamsiquynhon@gmail.com

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5
PP2300

508222

Test phát hiện 

định tính 

HBeAg trong 

mẫu huyết 

thanh, huyết 

tương người

Định tính phát hiện sự 

có mặt của HBeAg 

trong huyết thanh, 

huyết tương và máu 

toàn phần của người 

(Diagnostic Kit for 

Hepatitis B e Antigen 

(Colloidal Gold))

Phát hiện định tính HBeAg trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương người. Độ 

nhạy tương quan: 95,5%, Độ đặc hiệu 

tương quan: 98,6%.  Hạn dùng 24 

tháng kể từ ngày sản xuất.

SPCĐ-TTB-698-

19

Intec-Trung 

Quốc

ISO (31/07/2021-

30/07/2024); EC 

(21/08/2019-

20/08/2024)

 Test 200 9.030 1.806.000

Danh mục gồm 05 mặt hàng 11.326.350

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát

2



Phụ lục 05

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành 

/ giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho 

phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508132

Hóa chất định 

lượng Bilirubin 

trực tiếp

BIL D 330

Bộ gồm: R1(2 lọ x 44ml), R2(1 lọ x 22ml)

Thành phần: 

R1: Sulphanilic Acid 28,87 mmol/l HCl 23 

mmol/l 

R2: Sodium Nitrite 2,9 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001555/

PCBB-HN

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
ISO13485: 

2016, CE
Bộ 3 222.300 666.900

2
PP2300

508133

Hóa chất định 

lượng Bilirubin 

toàn phần

BIL T 330

Bộ gồm: R1(2 lọ x 44ml); R2(1 lọ x 22ml)

Thành phần:

R1: Sulphanilic Acid 28,87 mmol/l HCl 58,8 

mmol/l Cetrimide 68.6 mmol/l

R2: Sodium Nitrite 2,90 mmol/l

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO

230001555/

PCBB-HN

 Erba Lachema 

S.R.O , Séc 
ISO13485: 

2016, CE
Bộ 3 222.300 666.900

3
PP2300

508161

Dung dịch rửa 

thường xuyên

Cleanac/MEK-

520

Nhà sản xuất đạt ISO  

- Độ pH: 7,7 đến 8,3

- Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl 

ether. Thùng từ 1- 5 lít

H0000005/

PCBA-BN

Nihon Kohden 

corporation; 

Nhật Bản

ISO13485: 

2016, CE
Lít 50 720.100 36.005.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xét nghiệm và Chẩn đoán Hình ảnh Phúc An

Địa chỉ:  01 Phạm Hùng - P.Tân An - Tp.Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk; Email: thietbiytephucan@gmail.com; Điện thoại : 0793621921

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4
PP2300

508162

Dung dịch rửa 

định kỳ

Cleanac 

3/MEK-620

Nhà sản xuất đạt ISO. 

- Độ pH: 10 đến 13; 

- Thành phần: Sodium Hypochlorite. Thùng 

từ 1- 5 lít

230000006/

PCBA-BN

Nihon Kohden 

corporation; 

Nhật Bản

ISO13485: 

2016, CE
Lít 15 720.100 10.801.500

5
PP2300

508163

Dung dịch ly 

giải/phá hồng 

cầu

Hemolynac 

3N/MEK-680

Nhà sản xuất đạt ISO. 

Chai 500ml. 

Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho 

phân tích hemoglobin - Độ pH: 5 đến 7;  - 

Thành phần: Dung dịch bề mặt Cation

15267NK/B

YT-TB-CT

Shanghai 

Kohden 

Medical 

Electronic 

Instrument 

Corp - Trung 

Quốc

ISO13485: 

2016, CE
Chai 30 2.100.000 63.000.000

6
PP2300

508164

Dung dịch pha 

loãng

Isotonac 3/ 

MEK-640

Nhà sản xuất đạt ISO. 

Dùng để pha loãng máu cho đếm tế bào, 

dùng cho máy 18; 22 thông số.  

- Độ pH: 7,35 đến 7,55 

- Thành phần: 2-Hydroxymethyl-2-nitro-1,3-

propanediol, 0,01%,  Natri Clorid, Sulfate, 

đệm Tris,  muối EDTA. Thùng từ 10- 30 lít

15267NK/B

YT-TB-CT

Shanghai 

Kohden 

Medical 

Electronic 

Instrument 

Corp - Trung 

Quốc

ISO13485: 

2016, CE
Lít 900 136.400 122.760.000

7
PP2300

508166

Hóa chất pha 

loãng

CELLPACK 

(PK-30L)

Thùng 20 lít. 

Thành phần:  Sodium chloride 6,38 g/l, 

Boric acid 1 g/l, Sodium tetraborate 0,2 g/l, 

EDTA2K 0,2 g/l. Công dụng  :  Hóa chất 

pha loãng cho máy phân tích huyết học. Tiêu 

chuẩn chất lượng ISO 

220002855/

PCBB-BYT

Sysmex 

Corporation - 

Nhật Bản

ISO13485: 

2016, CE
Lít 200 110.000 22.000.000

Danh mục gồm 07 mặt hàng 255.900.300

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát



Phụ lục 06

STT
Mã phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / giấy 

phép nhập 

khẩu/Công văn 

cho phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP23005

08204

Kít xét nghiệm 

kháng thể Sán lá 

gan lớn

Fasciola IgG

Định tính kháng thể IgG kháng kháng 

nguyên Fasciola trong huyết thanh người

Độ nhạy: ≥ 99%

Độ đặc hiệu: ≥ 99% 

02112/KQPL-

QUANGPHAT

ImmunoCentr

ix-Hoa Kỳ

 ISO 13485, 

CE  
Test 960 38.020 36.499.200

2
PP23005

08205

Kít xét nghiệm 

kháng thể Giun 

đũa chó

Toxocara IgG

Định tính kháng thể IgG kháng kháng 

nguyên Toxocara trong huyết thanh người 

Độ nhạy: ≥ 87%         

Độ đặc hiệu: ≥ 93%

02112/KQPL-

QUANGPHAT

ImmunoCentr

ix-Hoa Kỳ

 ISO 13485, 

CE  
Test 1440 37.500 54.000.000

3
PP23005

08206

Kít xét nghiệm 

kháng thể Giun 

đầu gai

Gnathostoma

Kit ứng dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện 

kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu 

gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu 

huyết thanh người.

200523/KQPL-

QUANGPHAT

ImmunoCentr

ix-Hoa Kỳ

 ISO 13485, 

CE  
Test 288 39.062 11.249.856

4
PP23005

08207

Kít xét nghiệm 

kháng thể Sán lá 

phổi

Paragonimus 

IgG

Để phát hiện các kháng thể đối với Sán lá 

phổi (Paragonimus), trong các mẫu huyết 

thanh hoặc huyết tương người

02112/KQPL-

QUANGPHAT

ImmunoCentr

ix-Hoa Kỳ

 ISO 13485, 

CE  
Test 96 39.062 3.749.952

Danh mục gồm 04 mặt hàng 105.499.008

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Quang Phát

Địa chỉ: 31/63/14 đường số 3, Phường BÌnh Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, HCM; Điện thoại: 028. 3620. 0745 - 0975 916 805  - Fax: 08. 3860 

5663;  Email: quangphatmedic@gmail.com

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



Phụ lục 07

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành 

/ giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho 

phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu 

(đã có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508120

Hóa chất định 

lượng HbA1c

Measure 

HbA1c II

Hóa chất xét nghiệm Định lượng 

HbA1C; phương pháp đo Latex turbidity; 

Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 3-15%; 

Thành phần thuốc thử R1: Mouse anti-

human hemoglobin A1c monoclonal 

antibody-sensitized latex

R2: Mouse anti-human hemoglobin A1c 

monoclonal antibody label-goat anti-

mouse IgG polyclonal antibody; Tiêu 

chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016.                                         

Đóng gói: (1x60ml + 1x20ml)

230002670/

PCBB-HN

UMA 

Co.,Ltd/Nhật 

Bản

ISO 13485:2016

Ngày có hiệu lực: 

05/09/2021

Ngày hết hiệu 

lực: 04/09/2024

Bộ 5 17.850.000 89.250.000

2
PP2300

508121

Hóa chất chuẩn 

cho xét nghiệm 

HbA1C

HbA1c 

Calibrator

Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét 

nghiệm HbA1c, với 5 mức khác nhau, 

1mL/nồng độ. Được điều chế từ mẫu máu 

người đã qua ly giải. Đóng gói: 5x1ml

230002670/

PCBB-HN

UMA 

Co.,Ltd/Nhật 

Bản

ISO 13485:2016

Ngày có hiệu lực: 

05/09/2021

Ngày hết hiệu 

lực: 04/09/2024

Lọ 5 1.000.000 5.000.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm chẩn đoán in vitro 

Nhà thầu trúng thầu:  Công ty TNHH Thương mại - Kỹ thuật Sunmed

Địa chỉ: Lô 16B1-10 đường Nguyễn Sắc Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng; Email: htkd.sunmed@gmail.com; Số 

điện thoại : 0935.148.379

(Kèm theo theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3
PP2300

508122

Hóa chất kiểm 

chứng HbA1C

HbA1c 

Control

Mẫu máu dùng nội kiểm tra cho xét 

nghiệm HbA1c, với 2 mức Low/High, 

1mL/nồng độ. Được điều chế từ mẫu máu 

người đã qua ly giải. Đóng gói: 2x1ml

230002670/

PCBB-HN

UMA 

Co.,Ltd/Nhật 

Bản

ISO 13485:2016

Ngày có hiệu lực: 

05/09/2021

Ngày hết hiệu 

lực: 04/09/2024

Lọ 2 945.000 1.890.000

4
PP2300

508123

Hóa chất pha 

loãng HbA1c

HbA1c 

Diluent

Dung dịch ly giải hồng cầu (ly giải 

hemoglobin) dành cho chuẩn bị tiền xét 

nghiệm HbA1C. Đóng gói: 1x1000ml

230002670/

PCBB-HN

UMA 

Co.,Ltd/Nhật 

Bản

ISO 13485:2016

Ngày có hiệu lực: 

05/09/2021

Ngày hết hiệu 

lực: 04/09/2024

Lít 2 2.520.000 5.040.000

5
PP2300

508124

Hóa chất rửa 

dạng kiềm 

dùng cho máy 

phân tích sinh 

hóa

Alkaline 

Washing 

Solution 2.5D

Dung dịch kiềm sử dụng để tẩy rửa thiết 

bị; thành phần dung dịch Noniocic 

Surfactant, others. Đóng gói: 1000ml

230002013/

PCBA-HN

TOKYO 

BOEKI 

MEDISYS 

INC.,/Nhật 

Bản

ISO 13485:2016

Ngày có hiệu lực: 

06/11/2021

Ngày hết hiệu 

lực: 05/11/2024

Lít 6 3.415.500 20.493.000

6
PP2300

508125

Hóa chất rửa 

dạng acid dùng 

cho máy phân 

tích sinh hóa

Acid Washing 

Solution 5D

Dung dịch acid sử dụng để tẩy rửa thiết 

bị; thành phần dung dịch Noniocic 

Surfactant, others. Đóng gói: 1000ml

230002013/

PCBA-HN

 TOKYO 

BOEKI 

MEDISYS 

INC.,/Nhật 

Bản

ISO 13485:2016

Ngày có hiệu lực: 

06/11/2021

Ngày hết hiệu 

lực: 05/11/2024

Lít 4 3.415.500 13.662.000

Danh mục gồm 06 mặt hàng 135.335.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát



Phụ lục 08

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho phép 

nhập khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu 

(đã có 

VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1
PP2300

508201

Hóa chất ngoại 

kiểm, kiểm tra 

chất lượng xét 

nghiệm Miễn 

Dịch

RIQAS Monthly 

Immunoassay 

Programme 

(Chương trình 

Ngoại kiểm 

Riqas Miễn 

Dịch)

Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 

thông số bao gồm: 1-25-OH-Vitamin D (Pilot), 17-

OH-progesterone, 25-OH-Vitamin D, ACTH, AFP, 

Aldosterone, Amikacin, Androstenedione, B-2-

Microglobulin, CA125, CA15-3, CA19-9, 

Carbamazepine, CEA, Cortisol, C peptide, DHEA 

Unconjugated, DHEA-S, Digoxin, Ferritin, Folate, 

Free T3, Free T4, Free testosterone (Pilot), FSH, 

Gentamicin, GH, hCG, IgE, Insulin, LH, Oestradiol, 

Paracetamol, Parathyroid Hormone, Phenobarbital, 
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